
ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
ĐẢNG ỦY PHƯỜNG ĐỐNG ĐA

*
Số        - TB/ĐU

        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 Đống Đa, ngày       tháng      năm 2026

THÔNG BÁO
Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ diện Ban Thường vụ 

Đảng ủy Phường quản lý Quý II năm 2026
Căn cứ Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025; Kết luận số 198-KL/TW, 

ngày 08/10/2025 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 43-HD/BTCTW, ngày 
31/10/2025; Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW, ngày 22/5/2026 của Ban Tổ chức Trung 
ương về việc hướng dẫn một số nội dung về việc đánh giá định kỳ hằng quý đối với 
cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị; 

Căn cứ Quy định số 03-QĐ/TU, ngày 19/11/2025 của Ban Thường vụ Thành 
ủy; Quy định số 04-QĐ/ĐU, ngày 24/12/2025 của Đảng ủy phường Đống Đa về 
phân cấp quản lý cán bộ, tiêu chuẩn chức danh, khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ 
và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức 
vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ; 

Ngày 29/6/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã xem xét và cho ý kiến 
đối với kết quả đánh giá xếp loại cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Phường quản 
lý Quý II/2026 cụ thể như sau:

Cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Phường quản lý: 252 đồng chí.
- Không đánh giá xếp loại: 02 đồng chí (Đ/c Trưởng Công an Phường, Chỉ 

huy Trưởng Quân sự phường vẫn tính trong tỷ lệ đánh giá).
- Kết quả đánh giá, xếp loại:
+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 50/252 đồng chí (đạt tỉ lệ 19,84%).
+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 201/252 đồng chí (đạt tỉ 79,76%).
+ Hoàn thành nhiệm vụ: 01/252 đồng chí (đạt tỉ 0,4%).
+ Không hoàn thành nhiệm vụ: Không có.

(Có danh sách kèm theo)
Ban Thường vụ Đảng ủy Phường thông báo Kết quả đánh giá xếp loại Quý 

II năm 2026 đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy phường quản lý đến các 
tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Phường và các cơ quan, đơn vị, cá nhân 
có liên quan./.

Nơi nhận: 
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Ban Thường vụ Đảng ủy phường;
- UBND phường;
- Các Ban Đảng, Văn phòng ĐU;
- UB MTTQ và các Tổ chức CT-XH;
- Các TCCS Đảng trực thuộc Đảng ủy;
- Lưu VP.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Đinh Nguyên Mạnh



KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI
CÁN BỘ DIỆN BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG QUẢN LÝ 

QUÝ II NĂM 2026
(Gửi kèm Thông báo số         - TB/ĐU ngày     tháng     năm 2026 của Đảng ủy Phường Đống Đa)

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, 
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, 
XẾP LOẠI

GHI 
CHÚ

1 Trần Thị Minh Xuân UVTV, Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Phường Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

2 Nguyễn Lan Hương UVTV, Phó Chủ tịch 
HĐND Phường Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

3 Phùng Như Hùng UVTV, Trưởng Ban Xây 
dựng Đảng Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

4 Hoàng Quốc Trung UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban 
Kiểm tra Đảng ủy Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

5 Nguyễn Trọng Hải UVTV, Phó Chủ tịch 
UBND Phường Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

6 Nguyễn Hoàng Hà UVTV, Phó Chủ tịch 
UBND Phường Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

7 Nguyễn Anh Tuấn UVTV, Trưởng Công an 
Phường

Không 
đánh 
giá

8 Nguyễn Văn Tình UVTV, Chỉ huy trưởng 
BCH Quân sự Phường  

Không 
đánh 
giá

9 Nguyễn Hồng Ngọc ĐUV, Chánh Văn phòng 
ĐU Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

10 Phạm Tuấn Minh ĐUV, Phó Chánh Văn 
phòng ĐU Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

11 Nguyễn Thị Chuyền Phó Chánh Văn phòng ĐU Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

12 Mai Phương Thuỷ ĐUV, Phó ban Xây dựng 
Đảng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

13 Hoàng Thị Huyền Trang ĐUV, Phó ban Xây dựng 
Đảng Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

14 Hà Văn Hải ĐUV, Trưởng ban VH-XH Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

15 Đào Thị Hằng ĐUV, Phó Chủ nhiệm 
UBKT ĐU Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

16 Lê Thị Tiến Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra 
Đảng ủy Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  



STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, 
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, 
XẾP LOẠI

GHI 
CHÚ

17 Nguyễn Loan Chi Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra 
Đảng ủy Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

18 Nguyễn Thuý Hường Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra 
Đảng ủy Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

19 Lê Quang Trung Phó TB VH-XH Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

20 Nguyễn Anh Tuấn ĐUV, Trưởng Ban KT-NS Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

21 Phạm Thị Tâm PCT UBMTTQ, 
Chủ tịch Hội PN Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

22 Nguyễn Kim Hồng PCT UBMTTQ,
Chủ tịch Hội CCB Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

23 Nguyễn Xuân Mát Phó CT hội CCB Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

24 Phạm Đức Lợi Phó CT hội CCB Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

25 Nguyễn Mai Anh PCT UBMTTQ, 
Bí thư ĐTN Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

26 Nguyễn Thị Diệu Linh PCT UBMTTQ, 
Chủ tịch Công đoàn Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

27 Trịnh Ngọc Diệp Phó chủ tịch Hội LHPN 
Phường Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

28 Hoàng Thị Oanh Phó Chủ tịch Hội LHPN 
Phường Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

29 Phan Thùy Rim Phó Chủ tịch Hội LHPN 
Phường Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

30 Đỗ Quang Chiến Phó Chủ tịch Công đoàn 
Phường Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

31 Chu Mỹ Hoa Phó Bí thư Đoàn TN 
Phường Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

32 Lê Thu Hà Phó Bí thư Đoàn TN 
Phường Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

33 Nguyễn Minh Sơn Phó Bí thư Đoàn TN 
Phường Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

34 Lê Ngọc Bích ĐUV, Chánh Văn phòng 
HĐND - UBND Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

35 Ngô Vân Anh ĐUV, Phó Chánh Văn 
phòng HĐND - UBND Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  



STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, 
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, 
XẾP LOẠI

GHI 
CHÚ

36 Nguyễn Huy Khôi  Phó Chánh Văn phòng 
HĐND - UBND Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

37 Hoàng Hoài Loan ĐUV, Trưởng phòng Kinh 
tế hạ tầng đô thị Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

38 Lê Đình Thọ Phó Trưởng phòng Kinh tế 
hạ tầng đô thị Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

39 Đặng Thanh Thảo Phó Trưởng phòng Kinh tế 
hạ tầng đô thị Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

40 Vũ Mai Khanh ĐUV, Trưởng phòng Văn 
hóa - Xã hội Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

41 Trương Thu Minh Phó Trưởng phòng
 Văn hóa - Xã hội Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

42 Nguyễn Cẩm Tú Phó phòng VH-XH phường Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

43 Trần Quang Long
ĐUV, Giám đốc Trung tâm 

Văn hóa thông tin và thể 
thao

Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

44 Nguyễn Thị Hồng Tuyến
 Phó Giám đốc Trung tâm 
Văn hóa thông tin và thể 

thao
Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

45 Trịnh Văn Hà
Phó Giám đốc Trung tâm 
Văn hóa thông tin và thể 

thao
Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

46 Lê Hương Giang
Phó Giám đốc Trung tâm 
Văn hóa thông tin và thể 

thao
Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

47 Tạ Quốc Tuấn  Giám đốc Ban Quản lý dự 
án đầu tư xây dựng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

48 Phùng Anh Minh Phó Giám đốc Ban Quản lý 
dự án đầu tư xây dựng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

49 Nguyễn Việt Hồng  Phó Giám đốc Ban Quản lý 
dự án đầu tư xây dựng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

50 Chu Tuấn Anh Giám đốc Ban Quản lý chợ Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

51 Đinh Xuân Hoàn Phó Giám đốc Ban Quản lý 
chợ Hoàn thành nhiệm vụ  

52 Đặng Việt Bằng Giám đốc Nhà nuôi dưỡng 
trẻ em Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

53 Nguyễn Thị Tho Phó Giám đốc Nhà nuôi 
dưỡng trẻ em Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

54 Nguyễn Thị Bích Hằng Phó Giám đốc Nhà nuôi 
dưỡng trẻ em Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  



STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, 
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, 
XẾP LOẠI

GHI 
CHÚ

55 Kiều Thị Thúy Nga ĐUV, Giám đốc trạm y tế 
phường Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

56 Đinh Thị Lý Phó Giám đốc Trạm y tế 
phường Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

57 Nguyễn Lương Huyền Phó Giám đốc Trạm y tế 
phường Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

58 Đinh Thị Vân Hồng Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng 
trường THCS Bế Văn Đàn Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

59 Nguyễn Thị Hương Phó Hiệu trưởng Trường 
THCS Bế Văn Đàn

Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

60 Phạm Thị Lan Anh Phó Hiệu trưởng Trường 
THCS Bế Văn Đàn

Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

61 Trần Quốc Hải Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng 
trường THCS Quang Trung Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

62 Đặng Phương Anh Phó bí thư Chi bộ trường 
THCS Quang Trung

Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

63 Nguyễn Minh Hoài Hiệu phó trường THCS
 Quang Trung

Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

64 Nguyễn Cao Cường Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng 
trường THCS Thái Thịnh Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

65 Đinh Thị Hương
Phó Bí thư Chi bộ, Phó 

Hiệu trưởng trường THCS 
Thái Thịnh

Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

66 Nguyễn Thị Phương 
Dung

Phó Hiệu trưởng trường 
THCS Thái Thịnh Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

67 Đặng Thị Vân Anh Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng 
trường THCS Thịnh Quang Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

68 Nguyễn Thị Tần Hiệu phó trường THCS 
Thịnh Quang Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

69 Nguyễn Thanh Thuỷ 
Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng 

trường Tiểu học Bế Văn 
Đàn

Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

70 Bùi Quỳnh Anh Hiệu Phó trường Tiểu học 
Bế Văn Đàn Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

71 Đào Thị Ngọc Hà Hiệu phó trường Tiểu học 
Bế Văn Đàn Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

72 Phạm Thị Ngọc Lan
Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng 

trường Tiểu học Quang 
Trung

Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  



STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, 
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, 
XẾP LOẠI

GHI 
CHÚ

73 Vũ Thị Kim Oanh
Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu 

trưởng trường Tiểu học 
Quang Trung

Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

74 Đỗ Ngọc Huệ Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng 
trường Tiểu học Thái Thịnh Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

75 Phan Hương Giang
Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu 

trưởng trường Tiểu học 
Thái Thịnh

Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

76 Nguyễn Hồng Liên Phó Hiệu trưởng trường 
Tiểu học Thái Thịnh Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

77 Trần Thị Lan Hường Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng 
trường Tiểu học Thịnh Hào Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

78 Nguyễn Thanh Thúy
Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu 

trưởng trường Tiểu học 
Quang Trung

Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

79 Trần Thị Lan Hương
Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng 

trường Tiểu học Thịnh 
Quang

Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

80 Vũ Thị Thanh Hiền
Phó Bí thư chi bộ, Hiệu Phó 

trường Tiểu học Thịnh 
Quang

Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

81 Nguyễn Thị Vân Thoa Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng 
trường Mầm non Hoa Hồng Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

82 Nguyễn Thị Hương 
Quỳnh

Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng 
trường Mầm non Hoa Hồng

Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

83 Nguyễn Thu Huyền Phó Hiệu trưởng trường 
Mầm non Hoa Hồng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

84 Nguyễn Thu Huyền
Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng 

trường Mầm non 
Quang Trung

Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

85 Vũ Thúy Sinh
Phó Bí thư chi bộ, Hiệu Phó 

trường Mầm non 
Quang Trung

Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

86 Trần Thị Hải Yến  Hiệu Phó trường Mầm non 
Quang Trung Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

87 Phạm Thị Hải Quỳnh Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng 
trường Mầm non Vĩnh Hồ Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

88 Lê Anh Thư Phó Bí thư Chi bộ, Hiệu phó 
trường Mầm non Vĩnh Hồ Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  



STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, 
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, 
XẾP LOẠI

GHI 
CHÚ

89 Nguyễn Lệ Khuyên Hiệu phó trường Mầm non 
Vĩnh Hồ Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

90 Nguyễn Đình Phúc Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
Bệnh viện đa khoa Đống Đa Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

91 Phạm Thị Phương Thùy
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó 
Giám đốc Bệnh viện đa 

khoa Đống Đa
Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

92 Đinh Thị Lam ĐUV, Phó Giám Đốc Bệnh 
viện Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

93 Hà Giang Nam ĐUV, Phó Giám Đốc Bệnh 
viện Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

94 Bùi Thị Thu Hương ĐUV, Trưởng Phòng Tổ 
chức Cán bộ Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

95 Trần Thị Mai Hoa ĐUV, Trưởng Phòng 
KHTH Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

96 Nguyễn Tuấn Minh ĐUV, Trưởng khoa khám 
bệnh Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

97 Trần Văn Thanh Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
Bệnh viện Châm cứu TW Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

98 Trần Phương Đông

Phó Bí thư Đảng ủy, 
CNUBKT, Phó Giám đốc 

Bệnh viện Châm cứu
 Trung ương

Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

99 Nguyễn Duy Luật TVĐU, Phó GĐ Bệnh biện Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

100 Đặng Hồng Quân ĐUV, Phó CN UBKT - 
Trưởng phòng TCCB Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

101 Nguyễn Tiến Hưng ĐUV, Trưởng khoa khám 
bệnh Đa khoa Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

102 Nguyễn Thị Hồng Liên
ĐUV, Chủ tịch Công Đoàn, 

Trưởng phòng QLCL 
Bệnh viện

Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

103 Vũ Xuân Tú
ĐUV, UVUBKT, trưởng 
khoa Kiểm soát nhiễm 

khuẩn
Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

104 Đặng Thị Phượng ĐUV, Phó CT Công Đoàn, 
Trưởng khoa Dược Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  



STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, 
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, 
XẾP LOẠI

GHI 
CHÚ

105 Hoàng Quốc Hợp ĐUV, Trưởng phòng KHTH Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

106 Lưu Thị Lập
Bí thư Đảng ủy, Hiệu 
trưởng Trường THPT 

Quang Trung - Đống Đa
Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

107 Đinh Thị Thu Trang
Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu 
phó trưởng Trường THPT 
Quang Trung - Đống Đa

Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

108 Trần Ngọc Huy ĐUV, Phó Hiệu trưởng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

109 Nguyễn Xuân Thứ ĐUV, Bí thư Đoàn TN 
Trường Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

110 Trịnh Viết Mạnh ĐUV, Bí thư CB 1 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

111 Doãn Ngọc Lân ĐUV, Bí thư CB 2 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

112 Trần Thị Oanh ĐUV, Giáo viên, Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

113 Lương Thu Hòa BT Chi bộ, Hiệu trưởng 
Trường PTCS Xã Đàn Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

114 Vũ Thị Hiền Phó BT chi bộ trường PTCS 
Xã Đàn Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

115 Nguyễn Thị Nga Phó Bí thư Chi bộ trường 
THCS Bế Văn Đàn Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

116 Đặng Phương Anh Phó Bí thư Chi bộ trường 
THCS Quang Trung Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

117 Hà Thị Thanh Hằng Phó Bí thư Chi bộ trường 
TH Bế Văn Đàn Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

118 Nguyễn Huy Hoàng
Bí thư Đảng ủy Công ty CP 

phát triển bất động sản
 Văn phú

Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

119 Tô Như Toàn
Phó Bí thư Đảng ủy Công ty 
CP phát triển bất động sản 

Văn phú
Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

120 Đỗ Thị Thanh Phương
ĐUV, Phó Tổng Giám đốc 
Công ty CP phát triển bất 

động sản Văn phú
Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  
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121 Nguyễn Văn Sáng
ĐUV, Chủ tịch HĐQT, 
TGĐ Cty CPĐT và Xây 

dựng CGM
Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

122 Nguyễn Thị Như Hoa ĐUV, Trưởng phòng quan 
hệ khách hàng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

123 Trần Văn Tịnh ĐUV, PGĐ Ban kế hoạch Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

124 Lê Quang Tiến ĐUV, Văn phòng đảng ủy - 
Chuyên viên an ninh Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

125 Dương Thị Thu Thủy
Bí thư Đảng ủy Ngân hàng 

TMCP Việt Nam - 
Thịnh Vượng

Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

126 Phùng Vương
Phó Bí thư Đảng ủy Ngân 

hàng TMCP Việt Nam 
Thịnh Vượng

Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

127 Trần Quốc Phong ĐUV, Bí thư CB Tây 
Hà Nội Hoàn thành nhiệm vụ  

128 Hoàng Thị Quỳnh Trang ĐUV, Bí thư CB Sở Giao 
dịch Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

129 Nguyễn Văn Tráng ĐUV, Bí thư CB Hội Sở Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

130 Đỗ Đức Long ĐUV, Bí thư CB Bắc Hà 
Nội Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

131 Nguyễn Anh Tuấn ĐUV,Phó Bí thư CB Nam 
Hà Nội Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

132 Nguyễn Thành Long ĐUV, UVBTV Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

133 Lê Hữu Phường ĐUV, Phó Bí thư Hội sở Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

134 Nguyễn Phương Chinh Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng 
Trường THPT Lê Quý Đôn Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

135 Lê Đức Đại Phó Bí thư Chi bộ - Phó 
Hiệu trưởng

Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

136 Nguyễn Ngọc Vinh Bí thư Chi bộ 1 Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

137 Dương Thị Thanh Huyền Phó Bí thư Chi bộ 1 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

138 Thái Đình Hùng Bí thư Chi bộ 2 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  



STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, 
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, 
XẾP LOẠI

GHI 
CHÚ

139 Trần Thị Tuyết Thu Phó Bí thư Chi bộ 2 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

140 Tạ Trọng Lượng Bí thư Chi bộ 3 Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

141 Bùi Trung Bình Phó Bí thư Chi bộ 3 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

142 Phạm Văn Chuyển Bí thư Chi bộ 4 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

143 Trần Trọng Thuyền Phó Bí thư Chi bộ 4 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

144 Nguyễn Hữu Cường Bí thư Chi bộ 5 Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

145 Dương Ngọc Lai Bí thư Chi bộ 6 Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

146 Nguyễn Đình Thỏa Phó Bí thư Chi bộ 6 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

147 Chu Mạnh Thìn Bí thư Chi bộ 7 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

148 Đặng Hà Vũ Phó Bí thư Chi bộ 7 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

149 Phạm Đức Lợi Bí thư Chi bộ 8 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

150 Phùng Ngọc Hoàn Phó Bí thư Chi bộ 8 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

151 Nguyễn Thị Hợp Bí thư Chi bộ 9 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

152 Lê Hùng Thế Phó Bí thư Chi bộ 9 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

153 Nguyễn Duy Long Bí thư Chi bộ 10 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

154 Đinh Đức Bộ Phó Bí thư Chi bộ 10 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

155 Nguyễn Huy Tiến Bí thư Chi bộ 11 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

156 Đào Lê Dũng Phó Bí thư Chi bộ 11 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

157 Nguyễn Văn Thắng Bí thư Chi bộ 12 Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  
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158 Lê Minh Ba Phó Bí thư Chi bộ 12 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

159 Nguyễn Ngọc Hoàn Bí thư Chi bộ 13 Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

160 Nguyễn Văn Mạnh Phó Bí thư Chi bộ 13 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

161 Tống Công Dân Bí thư Chi bộ 14 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

162 Vũ Huy Phương Phó Bí thư Chi bộ 14 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

163 Lê Minh Đạo Bí thư Chi bộ 15 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

164 Trần Thị Thanh Phó Bí thư Chi bộ 15 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

165 Nguyễn Công Thủy Bí thư Chi bộ 16 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

166 Nguyễn Khắc Trọng Phó Bí thư Chi bộ 16 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

167 Lại Xuân Doãn Bí thư Chi bộ 17 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

168 Vũ Quốc Khánh Phó Bí thư Chi bộ 17 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

169 Dương Quang Xuyến Bí thư Chi bộ 18 Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

170 Nguyễn Thị Lan Phó Bí thư Chi bộ 18 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

171 Nguyễn Thị Ràng Bí thư Chi bộ 19 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

172 Hoàng Thị Tuyết Phó Bí thư Chi bộ 19 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

173 Tô Thị Lan Phương Bí thư Chi bộ 20 Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

174 Nguyễn Cảnh Hiệp Phó Bí thư Chi bộ 20 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

175 Đặng Thị Chi Bí thư Chi bộ 21 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

176 Quách Quang Vinh Phó Bí thư Chi bộ 21 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  
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177 Nguyễn Phong Bí thư Chi bộ 22 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

178 Nguyễn Anh Tuấn Phó Bí thư Chi bộ 22 Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

179 Trần Ngọc Lương Bí thư Chi bộ 23 Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

180 Chử Đức Hoài Phó Bí thư Chi bộ 23 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

181 Vũ Văn Nụ Bí thư Chi bộ 24 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

182 Lương Quang Sử Phó Bí thư Chi bộ 24 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

183 Phạm Thị Lệ Hằng Bí thư Chi bộ 25 Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

184 Nguyễn Lê Yên Phó Bí thư Chi bộ 25 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

185 Trần Anh Hòa Bí thư Chi bộ 26 Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

186 Vũ Mạnh Thắng Phó Bí thư Chi bộ 26 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

187 Nguyễn Thành Tuyến Bí thư Chi bộ 27 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

188 Chu Thị Tuyết Mai Phó Bí thư Chi bộ 27 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

189 Nguyễn Quang Du Bí thư Chi bộ 28 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

190 Tạ Văn Tấn Phó Bí thư Chi bộ 28 Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

191 Nguyễn Mạnh Cường Bí thư Chi bộ 29 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

192 Phạm Trọng Lân Phó Bí thư Chi bộ 29 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

193 Cao Văn Ngạc Bí thư Chi bộ 30 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

194 Lê Thanh Thủy Phó Bí thư Chi bộ 30 Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

195 Nguyễn Cao Luyện Bí thư Chi bộ 31 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  
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196 Ngô Mạnh Hải Phó Bí thư Chi bộ 31 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

197 Vũ Hoài Bí thư Chi bộ 32 Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

198 Đặng Xuân Trường Phó Bí thư Chi bộ 32 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

199 Nguyễn Thị Hợp Bí thư Chi bộ 33 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

200 Đào Xuân Phúc Phó Bí thư Chi bộ 33 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

201 Nguyễn Khắc Lợi Bí thư Chi bộ 34 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

202 Bùi Thị Nhàn Phó Bí thư Chi bộ 34 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

203 Văn Đức Bình Bí thư Chi bộ 35 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

204 Phạm Đức Nghinh Phó Bí thư Chi bộ 35 Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

205 Lê Văn Khánh Bí thư Chi bộ 36 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

206 Nguyễn Duy Thắng Phó Bí thư Chi bộ 36 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

207 Hoàng Minh Việt Bí thư Chi bộ 37 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

208 Hoàng Thị Nga Phó Bí thư Chi bộ 37 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

209 Lê Thế Quang Bí thư Chi bộ 38 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

210 Nguyễn Văn Khoa Phó Bí thư Chi bộ 38 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

211 Nguyễn Văn Hùng Bí thư Chi bộ 39 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

212 Phạm Văn Mạnh Phó Bí thư Chi bộ 39 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

213 Lưu Văn Hợp Bí thư Chi bộ 40 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

214 Nguyễn Đức Trọng Phó Bí thư Chi bộ 40 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  
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215 Nguyễn Văn Triều Bí thư Chi bộ 41 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

216 Lê Thanh Ngọc Phó Bí thư Chi bộ 41 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

217 Nguyễn Văn Phú Bí thư Chi bộ 42 Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

218 Nguyễn Ngọc Hoàn Phó Bí thư Chi bộ 42 Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

219 Nguyễn Xuân Tiến Bí thư Chi bộ 43 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

220 Phạm Hồng Dân Phó Bí thư Chi bộ 43 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

221 Lê Thị Thu Bí thư Chi bộ 44 Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

222 Đoàn Thị Mai Phó Bí thư Chi bộ 44 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

223 Bùi Hoàng Kế Bí thư Chi bộ 45 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

224 Mai Thị Duyên Phó Bí thư Chi bộ 45 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

225 Bùi Đình Lập Bí thư Chi bộ 46 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

226 Hoàng Thị Nga Phó Bí thư Chi bộ 46 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

227 Hoàng Khâm Bí thư Chi bộ 47 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

228 Phạm Văn Chức Phó Bí thư Chi bộ 47 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

229 Nguyễn Văn Tương Bí thư Chi bộ 48 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

230 Lưu Văn Thuấn Phó Bí thư Chi bộ 48 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

231 Khuất Hữu Hồng Bí thư Chi bộ 49 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

232 Nguyễn Bích Vân Phó Bí thư Chi bộ 49 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

233 Quách Lan Anh Bí thư Chi bộ 50 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  
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234 Nguyễn Thị Tuyến Phó Bí thư Chi bộ 50 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

235 Đặng Quang Mẫn Bí thư Chi bộ 51 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

236 Nguyễn Văn Hoằng Phó Bí thư Chi bộ 51 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

237 Nguyễn Quang Thuận Bí thư Chi bộ 52 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

238 Phạm Văn Nhân Phó Bí thư Chi bộ 52 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

239 Nguyễn Quốc Tuệ Bí thư Chi bộ 53 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

240 Nguyễn Thị Tuyết Lan Phó Bí thư Chi bộ 53 Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

241 Lương Xuân Việt Bí thư Chi bộ 54 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

242 Trần Xuân Tặng Phó Bí thư Chi bộ 54 Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

243 Nguyễn Ngọc Trường Bí thư Chi bộ 55 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

244 Trần Trọng Tiếm Phó Bí thư Chi bộ 55 Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

245 Phan Văn Phòng Bí thư Chi bộ 56 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

246 Nguyễn Hồng Việt Phó Bí thư Chi bộ 56 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

247 Đỗ Ngọc Dân Bí thư Chi bộ 57 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

248 Nguyễn Kiên Dũng Phó Bí thư Chi bộ 57 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

249 Trần Đình Việt Bí thư Chi bộ 58 Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  

250 Lê Thị Nga Phó Bí thư Chi bộ 58 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

251 Lê Mạnh Thắng Bí thư Chi bộ 59 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  

252 Lê Thị Thanh Thủy Phó Bí thư Chi bộ 59 Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  
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